PHIẾU BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ LỚP 9
(Tuần từ ngày 30/3/2020 đến 4/4/2020)

ÔN TẬP TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA. MÁY BIẾN THẾ

A: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Để truyền đi một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp ba thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt tăng hay giảm bao nhiêu lần?

	A. Tăng 3 lần
	B. Giảm 3 lần
	C. Tăng 6 lần
	D. Giảm 6 lần


Bài 2: Khi truyền đi cùng một công suất điện đi xa, muốn giảm công suất hao phí vì toả nhiệt, người ta hay dùng cách nào trong các cách dưới đây?

	A. Giảm điện trở của đường dây
	C. Tăng hiệu điện thế truyền tải

	B. Giảm hiệu điện thế truyền tải
	D. Tăng điện trở của đường dây


Bài 3: Người ta cần truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến khu dân cư. Ban đầu công suất điện là 100kW, nhưng sau đó do nhu cầu cần sử dụng nên công suất điện truyền đi tăng lên thành 200kW. Hao phí do trong quá trình truyền tải thay đổi như thế nào?

	A. Tăng 2 lần
	B. Tăng 4 lần
	C. Giảm 2 lần
	D. Giảm 4 lần


Bài 4: Khi truyền tải điện năng, để giảm hao phí truyền tải thì ở nơi truyền đi cần lắp

	A, Biến thế tăng điện áp.
	C. Biến thế ổn áp.

	B. Biến thế giảm điện áp.
	D. Cả ba đều đúng


Bài 5: Với hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau ở máy biến thế thì

	A. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn sơ cấp.
	C. Cả hai cuộn đều là cuộn sơ cấp.

	B. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn thứ cấp.
	D. Cuộn dây nào cũng có thể là cuộn thứ cấp


Bài 6: Gọi n1, n2 lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp; U1, U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế ta có biểu thức KHÔNG đúng là
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B: BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1: Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn người ta lại phải dung hai máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây tải điện?

Bài 2: Đường dây tải điện từ nhà máy thủy điện đến nơi tiêu thụ dài 120km. Dây dẫn được làm bằng đồng, cứ 1km có R = 0,4Ω. Người ta đo được cường độ dòng điện trên dây dẫn là 200A. Tính công suất hao phí trên đường dây?

Bài 3: Người ta cần truyền một công suất điện 100kW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 5kV đi xa. Trong quá trình truyền tải người ta đo được công suất hao phí trên đường dây là 10kW. Điện trở của dây dẫn là bao nhiêu?

Bài 4: Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều từ trạm phát điện cách nơi tiêu thu 15km bằng dây dẫn kim loại có điên trở suất p = 4.10-7 Ωm, tiết diện 0,5cm2. Điện áp và công suất ở trạm là 10kV và 600kW. Tính công suất tỏa nhiệt trên đường dây trong quá trình truyền tải điện năng. 

Bài 5: Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế?

Bài 6: Một máy biến thế gồm có 2 cuộn dây: cuộn thứ nhất có 5000 vòng, cuộn thứ hai 30000 vòng. Máy biến thế đựơc đặt và sử dụng tại nhà máy phát điện. Cuộn dây nào của máy biến thế là cuộn sơ cấp? Vì sao?

Bài 7: Để giảm hao phí truyền tải điện năng, người ta lắp thêm một máy biến thế ở nơi phát. Để nâng hiệu điện thế từ U = 25kV lên đến hiệu điện thế U = 500kV, thì phải dùng máy biến thế có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp?

Bài 8: : Một người định cuốn một biến thế từ hiệu điên thế U1 = 110V lên 220V, với số vòng các cuộn ứng với 1,2 vòng/Vôn. Người đó cuốn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại cuốn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Do đó, khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 110V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp đo được U2 = 264V. Số vòng dây bị cuốn ngược là bao nhiêu?
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